
	TỈNH UỶ - UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN


	                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


						                      DANH SÁCH HỌC VIÊN 
THAM GIA LỚP TCLLCT - HC HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, HUYỆN HƯỚNG HÓA, NĂM 2018 -2019
	
STT TT
	
       HỌ VÀ TÊN
	NGÀY      THÁNG NĂM SINH
	
	
DÂN TỘC
	
NỮ
	
	
GHI CHÚ

	
1
	Trần Thị Kim Anh
	27/7/1984
	
	Kinh
	x
	
	

	
2
	Nguyễn Khắc Anh
	25/5/1983
	
	Kinh
	
	
	

	
3
	Phan Thị Kim Anh
	29/7/1982
	
	Kinh
	x
	
	

	
4
	Nguyễn Hải Bình
	29/01/1983
	
	Kinh
	
	
	

	
5
	Nguyễn Thị Minh Châu
	15/12/1970
	
	Kinh
	x
	
	

	
6
	Trương Minh Chiến
	07/5/1981
	
	Kinh
	
	
	

	
7
	Nguyễn Anh Cư
	10/3/ 1992
	
	Kinh
	
	
	

	
8
	Ngô Minh Để
	04/04/1983
	
	Kinh
	
	
	

	 
  9
	Hoàng Đức Định
	02/03/1977
	
	Kinh
	
	
	

	
10
	Lê Viết Đồng
	07/08/1977
	
	Kinh
	
	
	

	
11
	Đào Hữu Đức
	01/01/1984
	
	Kinh
	
	
	

	
12
	Nguyễn Minh Dũng
	01/9/1982
	
	Kinh
	
	
	

	
13
	Nguyễn Phương Duy
	20/11/1988
	
	Kinh
	
	
	

	
14
	Lê Hồng Giang
	09/8/ 1983
	
	Kinh
	x
	
	

	
15
	Nguyễn Thị Hà
	08/03/1986
	
	Kinh
	x
	
	LP Quản trị

	
16
	Nguyễn Thị Hà
	15/11/1983
	
	Kinh
	x
	
	

	
17
	Võ Thị Hà
	25/01/1973
	
	Kinh
	x
	
	

	
18
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	18/02/1980
	
	Kinh
	x
	
	

	
19
	Nguyễn Thị Hằng
	16/06/1972
	
	Kinh
	x
	
	

	
20
	Hoàng Thị Hằng
	20/02/1984
	
	Kinh
	x
	
	

	
21
	Nguyễn Thị Phương Hạnh
	28/05/1986
	
	Kinh
	x
	
	

	
22
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	02/10/1987
	
	Kinh
	x
	
	

	
23
	Nguyễn Quốc Hiền
	12/01/1982
	
	Kinh
	
	
	

	
24
	Lê Văn Hiệp
	16/05/1975
	
	Kinh
	
	
	LT

	
25
	Cáp Thị Hoà
	25/11/1985
	
	Kinh
	x
	
	

	
26
	Nguyễn Thị Lệ Hoài
	21/04/1986
	
	Kinh
	x
	
	

	
27
	Lê Thị Thu Hồng
	02/8/1986
	
	Kinh
	x
	
	

	
28
	Võ Thị Huế
	02/12/1987
	
	Kinh
	x
	
	

	
29
	Nguyễn Hữu Hùng
	03/9/1981
	
	Kinh
	
	
	

	
30
	Nguyễn Văn Hùng
	30/03/1977
	
	Kinh
	
	
	

	
31
	Hồ Thị Thu Huyền
	21/7/1988
	
	Vân Kiều
	x
	
	

	
32
	Nguyễn Văn Khoán
	25/12/1975
	
	Kinh
	
	
	LP học tập

	
33
	Trần Thị Lài
	01/06/1979
	
	Kinh
	x
	
	

	
34
	Nguyễn Thị Mai Lan
	28/9/1982
	
	Kinh
	x
	
	

	
35
	Nguyễn Thị Liên
	10/01/1985
	
	Kinh
	x
	
	

	
36
	Lê Thị Hướng Linh
	18/8/1984
	
	Vân Kiều
	x
	
	

	
37
	Lê Thị Tú Linh
	14/8/1979
	
	Kinh
	x
	
	

	
38
	Nguyễn Tiến Long
	08/6/1985
	
	Kinh
	
	
	

	
39
	Lê Thị Ly Ly
	19/7/1990
	
	Kinh
	x
	
	

	 40
	Nguyễn Thị Mai
	15/06/1977
	
	Kinh
	x
	
	

	
41
	Đỗ Mĩnh
	08/5/1983
	
	Kinh
	
	
	

	
42
	Nguyễn Thị Mơ
	03/7/1982
	
	Kinh
	x
	
	

	
43
	Lê Thị Nhân
	20/02/1987
	
	Kinh
	x
	
	

	
44
	Trương Thị Phương Nhung
	26/10/1984
	
	Kinh
	x
	
	

	
45
	Phạm Thị Phương Nhung
	20/9/1985
	
	Kinh
	x
	
	

	
46
	Nguyễn Đình Ninh
	19/12/1989
	
	Kinh
	
	
	

	
47
	Nguyễn Thị Ngọc Oanh
	07/02/1985
	
	Kinh
	x
	
	

	
48
	Hoàng Thị Kim Oanh
	07/11/1979
	
	Kinh
	x
	
	

	
49
	Trần Ngọc Phú
	07/11/1984
	
	Kinh
	
	
	

	
50
	Lương Thị Hoa Phượng
	10/9/1983
	
	Kinh
	x
	
	

	
51
	Lê Bá Quát
	10/10/1987
	
	Kinh
	
	
	

	
52
	Nguyễn Thị Tố Quỳnh
	15/5/1989
	
	Kinh
	x
	
	

	
53
	Nguyễn Đình Sâm
	26/03/1980
	
	Kinh
	
	
	

	
54
	Lê Quốc Sơn
	29/7/1986
	
	Kinh
	
	
	

	 55
	Nguyễn Sơn
	12/11/1988
	
	Kinh
	
	
	

	
56
	Lê Thị Thanh Tâm
	12/10/1982
	
	Kinh
	x
	
	

	
57
	Trần Thị Thạch
	02/01/1985
	
	Kinh
	x
	
	

	
58
	Hồ Thị Thắm
	05/01/1980
	
	Vân Kiều
	x
	
	

	
59
	Lê Thị Thanh Thanh
	01/01/1986
	
	Kinh
	x
	
	

	
60
	Hoàng Văn Thánh
	16/10/1980
	
	Kinh
	
	
	

	
61
	Lê Quang Thành
	16/7/1981
	
	Kinh
	
	
	

	
62
	Phan Thuận
	27/7/1984
	
	Kinh
	
	
	

	
63
	Nguyễn Thị Thương
	02/02/1985
	
	Kinh
	x
	
	

	
64
	Lê Thị Thanh Thuý
	12/12/1977
	
	Kinh
	x
	
	

	
65
	Trần Hoàng Thuỳ
	02/02/1987
	
	Kinh
	
	
	

	
66
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	07/11/1981
	
	Kinh
	x
	
	

	
67
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	10/11/1975
	
	Kinh
	x
	
	LP Đời sống

	
68
	Lâm Thị Thuỷ
	14/7/1976
	
	Kinh
	x
	
	

	
69
	Nguyễn Thị Thanh Toàn
	06/05/1977
	
	Kinh
	x
	
	

	
70
	Dương Thị Thảo Trang
	18/02/1976
	
	Kinh
	x
	
	

	
71
	Hoàng Đình Tuấn
	07/12/1978
	
	Kinh
	
	
	

	
72
	Ly Anh Tuấn
	22/11/1978
	
	Vân Kiều
	
	
	

	73
	Hồ Anh Tuấn
	05/04/1979
	
	Kinh
	
	
	

	
74
	Nguyễn Hoàng Tuấn
	30/12/1976
	
	Kinh
	
	
	

	
75
	Dương Thị Như Uyên
	28/10/1981
	
	Kinh
	x
	
	

	
76
	Vũ Thị Hải Vân
	14/12/1976
	
	Kinh
	x
	
	

	
77
	Tạ Hùng Vĩ
	30/01/1982
	
	Kinh
	
	
	

	
78
	Lê Văn Vũ
	15/01/1992
	
	Kinh
	
	
	

	
79
	Phạm Công Vũ
	03/02/1980
	
	Kinh
	
	
	

	
80
	Phan Ngọc Vũ
	07/6/1986
	
	Kinh
	
	
	

	
81
	Nguyễn Đăng Xuân
	20/6/1983
	
	Kinh
	
	
	

	
82
	Lê Thị Thanh Xuân
	10/03/1978
	
	Kinh
	x
	
	

	
83
	Đặng Thị Yên
	04/02/1973
	
	Kinh
	x
	
	

	
84
	Võ Thị Yến
	20/11/1975
	
	Kinh
	x
	
	

	
85
	Nguyễn Thị Ngọc Yến
	10/02/1981
	
	Kinh
	x
	
	




· Tổng số học viên : 85 									
Quảng Trị, ngày 10 tháng 12 năm 2018
          NGƯỜI LẬP 			TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO			           HIỆU TRƯỞNG


         Phạm Xuân Ngọc	  	                   Nguyễn Thị Hồng Sâm			                     Nguyễn Hữu Thánh

1. Giới tính: + Nữ: 50 HV chiếm 58,8%
                           + Nam: 35 HV chiếm 41,2%
1. Độ tuổi:    + Dưới 35 tuổi: 36 HV chiếm 42,4 %
        + Từ 35 tuổi đến 50 tuổi: 35 HV chiếm 41,2 %.
        + Trên 50 tuổi: 14 HV chiếm 16,5%
1. Trình độ học vấn: Đại học 100%
1. Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị 100%.





